Tình hình ngoại thương Ma-rốc năm 2006
 và trao đổi thương mại Việt Nam-Marốc

Theo Hải quan Ma-rốc, xuất khẩu của Ma-rốc năm 2006 đạt 12,8 tỷ USD, nhập khẩu là 23,7 tỷ USD. Như vậy cán cân thương mại của Ma-rốc tiếp tục thâm hụt, với tỷ lệ tăng 10,7%. Tỷ lệ bù đắp xuất nhập khẩu là 54% trong khi năm 2005 con số này là 53,8%.
I. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA MA-RỐC NĂM 2006

Trong năm 2006, xuất khẩu FOB của Ma-rốc đã đạt 12,8 tỷ USD tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng xuất khẩu này đến từ việc tăng xuất khẩu các sản phẩm ngoài phốt phát và từ phốt phát + 11,1% đạt 10,7 tỷ USD, xuất khẩu phốt phát và các sản phẩm từ phốt phát tăng 11,6% đạt 2,1 tỷ USD (chiếm 16,4% trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, năm 2005 tỷ trọng này là 16,3%).

1. Xuất khẩu của Ma-rốc theo nhóm hàng

Ngoài những sản phẩm năng lượng có giá trị xuất khẩu giảm, những nhóm sản phẩm xuất khẩu khác đều có sự tăng trưởng nhất là bán thành phẩm, hàng tiêu dùng và sản phẩm thô.

a- Những nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng

Bán thành phẩm


Tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 3,7 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu axít phốtphorích (+ 14,4%), thành phần điện tử (+ 12,8%), phân bón (+ 14,8%) và tôn (+ 47,5%).

Bán thành phẩm vẫn giữ vị trí thứ hai trong nhóm sản phẩm xuất khẩu chiếm tỷ trọng 28,9% (năm 2005 là 27,1%).

Hàng tiêu dùng thành phẩm


Tăng 11 % so với cùng kỳ năm trước đạt 4,1 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu quần áo (+ 16,9%), hàng dệt kim (+ 2,7%).

Hàng tiêu dùng thành phẩm dẫn đầu trong nhóm hàng xuất khẩu, chiếm tỷ trọng 31,7% trong tổng giá trị xuất khẩu của Ma-rốc.


Sản phẩm thô


Tăng 10,9 % so với cùng kỳ năm trước đạt 1,3 tỷ USD trong đó:


Sản phẩm thô có nguồn gốc từ khoáng sản tăng 19% trong đó xuất khẩu quặng thiếc + 84,4%, mảnh đồng và sắt phế liệu + 36,2%, quặng phốtphát + 4,3%.

Sản phẩm thô có nguồn gốc từ động thực vật giảm -6,3% chủ yếu do giảm việc bán dầu ôliu thô và tinh luyện (- 40,9%).


Tỷ trọng sản phẩm thô ổn định ở mức 10,5% (năm 2005 là 10,6%).


Trang thiết bị


Tăng 12,9% đạt 1,1 tỷ USD chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu máy ngắt điện và xe công nghiệp.

Hàng thực phẩm


Tăng 3,8% đạt 2,3 tỷ USD nhờ việc tăng xuất khẩu cá hộp (+ 16,2%), cá tươi (+ 16,3%), nhuyễn thuể và sò ốc (+ 5,1%). Trong số những sản phẩm trong nhóm này có giá trị xuất khẩu giảm có cam quýt (- 12,6%), cà chua tươi (- 14,5%).


Mặc dù tỷ trọng giảm chỉ còn 18,3% so với 19,5% năm 2003 song nhóm hàng thực phẩm vẫn giữ vị trí thứ ba trong các nhóm hàng xuất khẩu.

Vàng công nghiệp


Xuất khẩu tăng 8,5% đạt 21 triệu USD.

b- Nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm


Sản phẩm năng lượng

Xuất khẩu giảm 13,8% chỉ đạt 236,5 triệu USD.
2. Những sản phẩm xuất khẩu chính

a- Những sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng


Quần áo may sẵn


Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 tỷ USD tăng 16,9% so với năm trước.


A xít phốt pho rích


Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,02 tỷ USD tăng 14,4% so với năm 2005 trong khi khối lượng giảm 5,1% tương đương 2197,2m tấn (năm 2005 là 2315,4 m tấn). Giá xuất khẩu trung bình tăng 20,6%  tức là khoảng 462 USD/tấn.


Linh kiện điện tử (chất bán dẫn)


Xuất khẩu đạt 720 triệu USD tăng 12,8% so với năm ngoái.

Cá hộp


Giá trị xuất khẩu đạt 489 triệu USD tăng 16,2% so với năm 2005.

b- Những sản phẩm có giá trị xuất khẩu giảm


Dây cáp điện


Kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 530 triệu USD giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2005.


Cam quýt


Giá trị xuất khẩu chỉ đạt 308 triệu USD giảm 12,6% so với cùng kỳ năm 2005.

II. TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU CỦA MA-RỐC NĂM 2006

Trong năm 2006 tổng kim ngạch nhập khẩu của Ma-rốc đạt 23,7 tỷ USD tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu do nhập khẩu các mặt hàng ngoài dầu lửa đã tăng 11,9% lên tới 20,8 tỷ USD đóng góp 94% tăng trưởng nhập khẩu nói chung.

Việc mua dầu thô tăng 5,1% đạt giá trị 2,9 tỷ USD đóng góp 6% gia tăng nhập khẩu của Ma-rốc.

1. Nhập khẩu của Ma-rốc theo nhóm sản phẩm

a- Những nhóm sản phẩm có kim ngạch nhập khẩu tăng


Bán thành phẩm


Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,6 tỷ USD tăng 17,5%, kết quả này là do Ma-rốc tăng mua chất dẻo nhân tạo (+21%), phôi sắt thép (+16,6%), đồng (+68,1%), hoá chất (+14,4%), sợi, thanh, ván, thép hình (+31,8%).

Bán thành phẩm giữ vị trí số 1 trong số các nhóm sản phẩm nhập khẩu của Ma-rốc chiếm tỷ trọng 23,5% trong khi năm 2005 là 22,2%.


Trang thiết bị


Nhập khẩu đạt mức 5,1 tỷ USD tăng 15% so với năm 2005. Sự gia tăng này chủ yếu do việc mua máy bay, máy móc thiết bị khác, sợi và dây cáp điện, máy kéo nông nghiệp, xe công nghiệp. Tuy nhiên trong nhóm này vẫn có sự giảm nhập khẩu ở các mặt hàng đầu vào của hệ thống điện tử, bình chừa, chai và thùng phi kim loại.

Nhóm trang thiết bị vươn lên đứng ở vị trí thứ hai (cùng với nhóm sản phẩm năng lượng) chiếm tỷ trọng 21,6% trong tổng giá trị nhập khẩu (năm 2005 con số này là 20,9%).


Sản phẩm năng lượng


Kim ngạch nhập khẩu đạt 5,1 tỷ USD tăng 12% so với cùng kỳ năm trước do tác động của việc tăng mua dầu gazoan và dầu madút (+40,3%), gas và các loại hiđrôcácbua khác (+30,8%) và dầu thô (+ 5,1%).

Nhóm những sản phẩm năng lượng luôn xếp vị trí thứ hai trong các nhóm những sản phẩm nhập khẩu với tỷ trọng 21,6% (năm 2005 là 21,4%). Việc gia tăng nhập khẩu các sản phẩm năng lượng chiếm 23,4% tỷ lệ gia tăng nhập khẩu nói chung của Ma-rốc.

Hàng tiêu dùng thành phẩm

Nhập khẩu năm 2006 đạt 4,7 tỷ USD tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do Ma-rốc gia tăng việc mua xe du lịch (+22%) và sợi len (+35,9%).
Hàng tiêu dùng vẫn đứng vị trí thứ 4 trong số các nhóm hàng nhập khẩu với tỷ trọng 19,8% (năm 2005 là 20,3%).


Sản phẩm thô

Nhập khẩu đạt 1,4 tỷ USD tăng 2,7% do Ma-rốc phải mua nhiều gỗ thô (+23,7%) và dầu thực vật thô (+19,1%). Ngược lại những sản phẩm khác trong nhóm này lại giảm nhập khẩu trong đó có lưu huỳnh thô (-22%), hạt và trái cây có dầu (-19,5%).
b- Những nhóm sản phẩm có kim ngạch nhập khẩu giảm

Hàng thực phẩm


Nhập khẩu năm 2006 chỉ đạt 1,7 tỷ USD giảm 3,2% so với năm 2005. Tình trạng này là do Ma-rốc mua ít ngũ cốc như lúa mỳ (-25,7%), đại mạch (-75,8%) và ngô (-5,9%). Ngược lại nhập khẩu đường đã tăng 72,6% đạt 267 triệu USD.

Vàng công nghiệp


Nhập khẩu năm 2006 chỉ đạt 21 triệu USD giảm 35,6% so với năm trước.

2. Những sản phẩm nhập khẩu chính của Ma-rốc

a- Những sản phẩm có kim ngạch nhập khẩu tăng

Dầu gazoan và dầu madút 


Nhập khẩu đạt 814 triệu USD tăng 40,3% so với năm 2005, khối lượng nhập khẩu tăng 24,3%, giá nhập khẩu trung bình cũng tăng 12,9%.

Gas


Nhập khẩu đạt 879 triệu USD tăng 30,8% so với năm 2005, khối lượng nhập khẩu tăng 14,4%, giá nhập khẩu trung bình cũng tăng 15,3%.

Dầu thô


Nhập khẩu đạt 2,9 tỷ USD tăng 5,1% so với năm 2005, khối lượng nhập khẩu giảm 11,3%, giá nhập khẩu trung bình tăng 18,4%.

Xe du lịch


Nhập khẩu đạt 713 triệu USD tăng 22% so với năm 2005.


Máy móc


Nhập khẩu đạt 963 triệu USD tăng 14,9% so với năm 2005.


Chất dẻo nhân tạo


Nhập khẩu đạt 699 triệu USD tăng 21% so với năm 2005.

b- Những sản phẩm có kim ngạch nhập khẩu giảm

Lúa mỳ


Nhập khẩu chỉ đạt 358 triệu USD giảm 25,7% so với năm 2005. Khối lượng nhập khẩu giảm 30,8% tương đương 1825,8 mét tấn.


Than đá


Nhập khẩu chỉ đạt 406  triệu USD giảm 9,9% so với năm 2005. 
III. TRAO ĐỔI THƯƠNG MẠI VIỆT NAM-MARỐC 2006


Theo thống kê của Hải quan Ma-rốc, năm 2006 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 20,2 triệu USD tăng 25% so với năm 2005. 

Bảng 1. XK của Việt Nam sang Ma-rốc năm 2006
	STT
	Mặt hàng
	Khối lượng
	Giá trị (USD)

	1
	Cà phê
	
	10.154.000

	2
	Tivi màu
	
	3.293.305

	3
	Mủ cao su, săm lốp xe đạp, xe máy
	
	1.502.323

	4
	Giày dép
	
	1.275.317

	5
	Máy móc thiết bị khác
	
	1.243.226

	6
	Quần áo
	
	741.510

	7
	Lưới đánh cá
	
	551.150

	8
	Hạt tiêu
	
	284.500

	9
	Thực phẩm + gia vị
	
	202.366

	10
	Thuỷ hải sản
	
	153.000

	11
	Bàn ghế
	
	141.563

	12
	Đồ chơi trẻ em
	
	103.765

	13
	Hàng hoá khác
	
	576.975 

	
	Tổng
	
	20.223.000


Nguồn : Thống kê của Hải quan Ma-rốc
Bảng 2.  Nhập khẩu của VN từ Ma-rốc năm 2006
	STT
	Mặt hàng
	Giá trị (USD)

	1
	Máy khâu
	48.853

	2
	Chỉ khâu khử trùng cho phẩu thuật
	10.107

	3
	Giày thể thao nam đế dài
	9.990

	4
	Mũ lưỡi chai, mũ nồi
	2.290

	5
	Thảm 
	2.046

	6
	Hàng hoá khác
	5.057

	
	Tổng
	78.343


Nguồn : Thống kê của Hải quan Ma-rốc









Thương vụ VN tại Ma-rốc
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